	HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

	


LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân


- Họ và tên: NGUYỄN VĂN THANH

- Ngày sinh:
01/ 03/1984 

Nơi sinh: Hà Nội
   Giới tính: Nam

- Chức danh khoa học (cả học hàm, học vị): 

- Chức vụ chuyên môn: Giảng viên

- Cơ quan công tác và địa chỉ: Học viện Phụ nữ Việt Nam- 68 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội.

- Điện thoại cố định:
 0243.7759042

Di động: 0987167822

- Email: nguyenvanthanh@vwa.edu.vn

2. Quá trình đào tạo:

	Năm đào tạo
	Nơi đào tạo
	Hình thức đào tạo
	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành đạo tạo
	Học vị 
được cấp

	2007-2009
	Trong nước
	Chính quy
	Đại học LĐXH
	Công tác xã hội
	Cử nhân

	2011-2014
	Trong nước
	Cao học
	Đại học KHXH&NV
	Công tác xã hội
	Thạc sỹ


3. Quá trình bồi dưỡng:

	Năm bồi dưỡng
	Nơi bồi dưỡng
	Thời gian bồi dưỡng
	Tên cơ sở bồi dưỡng
	Nội dung bồi dưỡng
	Chứng chỉ/chứng nhận

	2017
	Hàn Quốc
	15 ngày
	GENDER EQUALITY
	Giới và BĐG
	Chứng nhận


4. Quá trình công tác:

	Thời gian

(từ...đến...)
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ và 

Điện thoại
	Chức vụ
	Nhiêm vụ chuyên môn chính

	2005-2008
	TH Đoàn Thị Điểm
	Mỹ đình 1, Từ Liêm,  Hà Nội
	Cán bộ văn Phòng

	Giám thị

	08/2008-9/2012
	Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương
	68, Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
	Giảng viên khoa Công tác phụ nữ
	Giảng dạy các môn Công tác xã hội

	10/2012-đến Nay
	Học  viện Phụ nữ Việt Nam
	68, Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
	Giảng viên khoa CTXH
	Giảng dạy các môn Công tác xã hội


4. Ngoại ngữ   

	Ngoại ngữ
	Bằng cấp, chứng chỉ cao nhất được cấp
	Thời gian cấp
	Cơ sở cấp

	Tiếng Anh
	B1
	2014
	Đại học ngoại ngữ Huế

	Ngoại ngữ khác
	
	
	


Đánh giá năng lực ngoại ngữ của bản thân hiện nay (A1, A2, B1, B2, C1, C2): B1
5. Kinh nghiệm và thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học
5.1 Các môn học, chuyên đề đã tham gia giảng dạy trong 5 năm gần đây:

	Môn học/chuyên đề
	Đối tượng học
	Nơi giảng dạy

	Tham vấn
	Sinh viên
	Học viện Phụ nữ Việt Nam

	An sinh xã hội
	Sinh viên
	Học viện Phụ nữ Việt Nam

	CTXH cá nhân
	Sinh viên
	Đại học Lâm nghiệp VN


5.2. Hướng/lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính đã và đang quan tâm/thực hiện trong 5 năm gần đây:
· Tham vấn cho phụ nữ bị bạo lực gia đình
· Giáo dục kỹ năng sống

· An sinh xã hội

· Thực hành CTXH

5.3. Danh sách đề tài/dự án/công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong 5 năm gần đây:

	TT
	Tên đề tài/dự án/công trình nghiên cứu
	Cơ quan phê duyệt/giao nhiệm vụ khoa học
	Thời gian thực hiện
	Vai trò tham gia 

	1
	Mô hình phòng chống bạo lực gia đình của Hội LHPNVN

(Nghiên cứu trường hợp tại huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh)
	Cấp cơ sở
	2015
	Thành viên

	2
	
	
	
	


5.4. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần đây



5.4.1 Bài báo khoa học trên tạp chí
	Tên bài báo
	Tên tạp chí đã đăng
	Loại tạp chí
	Thời gian đăng

	“Những khó khăn thách thức trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Khánh hòa -Một kết quả điều tra xã hội học” 


	Tạp chí NC Khoa học công đoàn
	Nghiên cứu khoa học
	2018



5.4.2 Sách đã xuất bản hoặc tài liệu đã được nghiệm thu trong 5 năm gần đây
	Tên sách/

tài liệu
	Năm xuất bản/

nghiệm thu
	Loại sách/

tài liệu
	Vai trò tham gia

	An sinh xã hội
	2009
	Giáo trình trung cấp
	Tham gia

	Nhập Môn CTXH
	2010
	Giáo trình trung cấp
	Tham gia

	Tham vấn
	2010
	Giáo trình trung cấp
	Tham gia

	Công tác xã hội cá nhân và nhóm
	2010
	Giáo trình trung cấp
	Tham gia

	Phát triển cộng đồng
	2010
	Giáo trình trung cấp
	Tham gia

	Kỹ năng giao tiếp
	2015
	Giáo trình trung cấp

(Bộ GD&ĐT)
	Tham gia

	Công tác xã hội cá nhân và gia đình
	2013
	Giáo trình trung cấp

(Bộ GD&ĐT)
	Tham gia

	Tập bài giảng Công tác xã hội với phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt
	2015
	Dùng cho hệ đại học
	Tham gia

	Sổ tay đề án “Phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội”
	2018
	Tài liệu tuyên truyền đề án 938 của Hội LHPN Yên Bái
	Tham gia

	Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội PN cơ sở
	2013


	Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội PN
	Tham gia

	Tài liệu bồi dưỡng nghề công tác xã hội
	2013
	Tài liệu bồi dưỡng nghề công tác xã hội
	Tham gia

	Kỹ năng giao tiếp
	2018
	Sách chuyên khảo
	Tham gia

	Công tác xã hội trong phòng chống bạo lực gia đình
	2017
	Giáo trình Đại học
	Tham gia


5.4.3 Bài tham luận hội thảo khoa học/chuyên đề đã gửi/trình bày trong 5 năm gần đây

	Tên bài tham luận
	Tên, cấp, năm và địa điểm hội thảo
	Cơ quan tổ chức hội thảo
	Vai trò tham gia

	Thực trạng đào tạo hệ trung học CTXH ở VN những khó khăn thách thức
	2007, Hội thảo Quốc tế, Hà Nội
	Đại học Lao động XH
	Tác giả

	Công tác xã hội với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
	2013, Hội thảo Quốc tế, Hà Nội
	Đại học sư phạm HN
	Tác giả

	“Mô hình hỗ trợ trẻ em bị mua bán tại Ngôi nhà bình yên”– Hội LHPN Việt Nam
	2017, Hội thảo Quốc tế, Hà Nội
	Hội dạy nghề CTXH


	Tác giả

	“Công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai và đề xuất biện pháp Công tác xã hội” (Nghiên cứu trường hợp tại Phường Yên Ninh- Thành phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái) 
	2018, Hội thảo cấp  Bộ, Hà Nội 
	Đại học Lâm nghiệp VN


	Viết chung Nguyễn Ngọc Mai

	“Thúc đẩy hòa nhập xã hội cho trẻ khuyết tật thông qua giáo dục” 
	2018, Hội thảo Quốc tế, TP.Hồ Chí Minh
	Đại học LDXH cơ sở 2
	– Viết chung Phan Thị Cẩm Giang

	“Phân cực giàu nghèo và một số kết quả đat được trong quản lý và phát triển xã hội về giảm nghèo ở VN”
	2018, Hội thảo quốc gia, Hà Nội
	Đại học KHXH&NV
	 Viết chung PGSTS Nguyễn Thị Thu Hà 



Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp trong lý lịch khoa học này./.

	


XÁC NHẬN

CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	
	Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019
NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH

(Đã ký)
ThS. Nguyễn Văn Thanh
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